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1 12/13/2024 12:37:32 20 / 20 Trần Thị Bảo Vy 24/09/2009 Lớp 10A7, trường THPT Trần Đại Nghĩa Thôn 4, xã CuôrKnia, huyện Buôn Đôn tranthibaovy2409@gmail.com

2 12/13/2024 13:35:52 20 / 20 Quách Nguyễn Hà An 06/01/2007 Lớp 12A7, Trường THPT Chu Văn An Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk quachnguyenhaan79@gmail.com

3 12/13/2024 16:52:02 20 / 20 Võ Văn Luật 26/11/2007 Lớp 12a4, THPT LÊ HỒNG PHONG Huyện krông pắk, tỉnh đắk lắk van63621@gmail.com

4 12/13/2024 20:00:59 20 / 20 Lầu Thúy Hương 28/11/2007 Lớp 12A2 ,  THPT Nguyễn Chí Thanh Krông Nô thuyhuong281127@gmail.com

5 12/13/2024 20:36:26 20 / 20 Châu Trần Như Ý 13/02/2009 Lớp: 10A2. HPT Phan Đình Phùng Huyện Krông Pắc chautrannhuy30@gmail.com

6 12/13/2024 22:36:34 20 / 20 Nguyễn Thị Thái Chi 12/06/2007 Lớp 10A7, THPT Krông Bông Krông Bông Thaichi@C3ktongbong.edu.vn

7 12/13/2024 22:53:19 20 / 20 Lê Thị Anh Thư 16/12/2007 12A12 - THPT Krông Bông Krông Bông anhthu11a12@c3krongbong.edu.vn

8 12/14/2024 6:27:50 20 / 20 Nông Thị Hải Vy 23/2/2007 12c1 Trường thpt Võ Nguyên Giáp Huyện Eakar haivy2302@gmail.com

9 12/15/2024 12:59:03 20 / 20 Nguyễn Thị Trà My 14/02/2007 Lớp 12a5, trường THPT Nguyễn Huệ Huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk nttramy147@gmail.com

10 12/15/2024 17:10:05 20 / 20 SÙNG PẠN NGA 12/1/2009 10c7, trường THPT Trần Hưng Đạo Huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk Thôn cưdhat xã cư dram,krông bông

11 12/15/2024 17:44:45 20 / 20 Trần Thị Thuỳ Dương 20/08/2009 THPT Trần Hưng Đạo lớp 10c7 Thôn 3 xã Yang Mao KRông bông Đăk lăk th9398865@gmail.com

12 12/16/2024 7:38:37 20 / 20 Vàng Thị Thu 30/12/2009 Lớp 10c7 TTHPT Trần Hưng Đạo Krông Bông cư pui Đắk Lắk @vangthithu88@gmail 

13 12/16/2024 10:59:10 20 / 20 Ngụy Thị Ngọc Nhi 15/12/2009 Trường THPT Trần Hưng Đạo Huyện Krông Bông tỉnh Daklak nhi67642@gmail.com

14 12/16/2024 11:00:11 20 / 20 Danh Niê Thị Ngọc Trân 19/1/2009 Trường THPT Trần Hưng Đạo Xã cư đrăm, Huyện Krông Bông Tỉnh Đăk Lăk danhthingoctran710@gmail.com

15 12/16/2024 12:09:07 20 / 20 Nguyễn Vũ Nguyên 24/10/2009 10A2 THPT Krông Bông Huyện Krông Bông, Thị Trấn Krông Kmar nnguyenvu70@gmail.com

16 12/16/2024 13:12:50 20 / 20 Đỗ Hoài Ngân 21/04/2009 Lớp 10A2, Trường THPT Krông Bông Xã Yang Reh, Huyện Krông Bông, Đắk Lắk dhn2149@gmail.con

17 12/16/2024 15:25:35 20 / 20 Y Khuyết Mlô 13/12/2007 Lớp 12a4 trường thpt dtnt đam san Thị xã buôn hồ Khuyetgm1312@gmail.com

18 12/16/2024 17:27:37 20 / 20 Cao Thị Huyền Trân 29/05/2007 Trường THPT Hồng Đức 03 Lê Hồng Phong, Tân Tiến - TP. Buôn Ma Thuột trancao2921@gmail.com

19 12/16/2024 17:51:43 20 / 20 Bùi Thị Khánh Vy 14/12/2009 Trường THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Huyện Krongbong tỉnh Đăk Lăk baevy28@gmail.com

20 12/16/2024 18:29:52 20 / 20 Phan Thảo Vy 17/9/2009 THPT Krông Bông, Lớp 10A2 Huyện Krông bông, Thị trấn Krông Kmar phanthaovy179209@gmail.com

21 12/16/2024 19:41:08 20 / 20 Đỗ Văn Duy 12/07/2007 Lớp 12B8,  THPT Nguyễn Thái Bình  huyện Eakar/ xã Cư Ni vanduy12072007@gmail.com

22 12/16/2024 20:38:30 20 / 20 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 11/04/2008 Trường THPT Krông Bông, lớp 11a12 22, đường Má Hai,Krông Bông, thị trấn Krông Kmar huyenbnguyen0@gmail.com 

23 12/16/2024 20:45:30 20 / 20 Dương Trần Tố Uyên 02/12/2009 Trường THPT Krông Bông,lớp 10A2 Huyện Krông Bông,thị trấn Krông Kmar taouyenkrb68@gmail.com

24 12/16/2024 22:14:14 20 / 20 Nguyễn Hà Tuấn Anh 3/2/2009 Lớp 10A3, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Krông Pắc stepcurr00@gmail.com

25 12/16/2024 23:06:32 20 / 20 Vũ Ngọc Ân 24/07/2009 Lớp 10A3, trường THPT Lê Quý Đôn Thành Phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vungocan2407@gmail.com

26 12/17/2024 8:32:50 20 / 20 Phạm Thị Huyền Diệu 13/ 4/2009 Lớp 10A3, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Xã Eakenh, huyện Krong Pak, Tỉnh Dăk lăk Huyendieu2009134@gmail.com

27 12/17/2024 20:31:33 20 / 20 Lương Thị Hương 28/02/2008 10c7 Trường THPT Trần Hưng Đạo Xã Hòa Phong huyện Krông Bông tỉnh Đăk Lăk thau4242@gmail.com

28 12/17/2024 20:53:53 20 / 20 NGUYỄN THÀNH BẢO NAM 23/02/2009 10A1 PHAN ĐÌNH PHÙNG HUYỆN KRÔNG PẮK Nguyenthanhbaonam23022009@gmail.com

29 12/14/2024 14:11:15 20 / 20 Phan Thị Thảo Nguyên 25-2-2009 lớp 10A3 trường THPT Trần Nhân Tông xã Eadar, huyện Eakar, tỉnh Đăk Lăk phanthithaonguyen2522009@gmail.com

30 12/16/2024 20:03:42 20 / 20 Trần Gia Phúc 22/6/2009 lớp 10A1 trường THPT eahleo tỉnh đăk lăk huyện eahleo xã eran hoangthihienluong78@gmail.com

(Ban hành kèm theo Thông báo số         /TB-SGDDĐT ngày          /12/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk)
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31 12/13/2024 9:06:28 19 / 20 Quách Nguyễn Hà An 06/01/2007 Trường THPT Chu Văn An, lớp 12A7 Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk quachnguyenhaan79@gmail.com 

32 12/13/2024 12:03:50 19 / 20 Nguyễn Hoàng Anh 21/01/2009 Lớp 10A3, THPT Cư M'Gar Huyện Cư M'Gar nguyentronghoi@gmail.com

33 12/13/2024 12:04:16 19 / 20 Hoàng Thị Huyền Trang 19/03/2009 Lớp 10A5,THPT DTNT Nơ Trang Lơng Phường Khánh Xuân, Thành phố Buôn Ma Thuột Netrang834@gmail.com

34 12/13/2024 12:05:50 19 / 20 Trần Hà Phương 23/12/2009 lớp 10a1, THPT Phan Đình Phùng xã Eakly, huyện Krông Păc tỉnh Đăk Lăk haphuongtran719719@gmail.com

35 12/13/2024 12:31:11 19 / 20 Nguyễn Gia Hữu Phúc 15/07/2008 THPT Phú Xuân (11L) Buôn Ma Thuột huuphuc1507@gmail.com

36 12/13/2024 13:34:27 19 / 20 Ngô Nguyễn Tuệ Linh 3-12-2009 Trường THPT Krong Bông, lớp 10a4  Thị trấn Krông Kmar, huyện krông Bông tuelinh374@gmail.com

37 12/13/2024 14:10:11 19 / 20 Lê Quỳnh Trinh 24/11/2008 Lớp 11b6 trường thpt  Lê Hồng Phong Huyện Krông Pắk lequynhtrinh830@gmail.com

38 12/13/2024 14:17:52 19 / 20 Nguyễn trần vân linh 9/11/2008 Thpt nguyễn tất thành, lớp 10a9  thị trấn mdrak tỉnh đắk lắk Nguyentranvanlinh2008@gmail.com 

39 12/13/2024 15:14:05 19 / 20 Trần Ngọc Hà Anh 08/03/2009 Trường THPT Phan Đình Phùng, Lớp 10a8 Huyện Krong Pac, Xã Eakly, Dak Lak nv125834@gmail.com

40 12/13/2024 16:07:54 19 / 20 Sính Thị Pà 06/05/2007 Lớp 12c4, Trường THPT Trần Hưng Đạo Krông Bông, cư đrăm pajcherry4@gmail.com

41 12/13/2024 16:13:27 19 / 20 Nguyễn Trần Bảo Nguyên 26/04/2007 Thpt Nguyễn Bỉnh Khiêm, lớp 12a9 Thị trấn phước an, huyện Krông pắc nguyenb2604234@gmail.com

42 12/13/2024 16:14:26 19 / 20 Lê Bảo Kim Ngân 02/12/2009 lớp 10A8 trường THPT Krông Bông xã Hòa Sơn/ huyện Krông Bông/tỉnh Đắk Lắk baongan12022008@gmail.co 

43 12/13/2024 18:40:11 19 / 20 Huỳnh Thiên 09/11/2009 Lớp 10A4,TTGDNN-GDTX Xã Ea Phê Huyện Krông Păk Tỉnh Đăk Lăk huynhthien231231@gmail.com

44 12/13/2024 20:02:19 19 / 20 Nguyễn Phan Nhật Tân 30/03/2007 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk phanthiluu313@gmail.com

45 12/13/2024 20:23:08 19 / 20 Lê Trần Minh Anh 01/12/2007 Lớp 12A5 - Trường THPT Phan Đăng Lưu Krông Búk - Đắk Lắk mtotreal@gmail.com

46 12/13/2024 21:16:27 19 / 20 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 27/6/2009 THPT Krông Bông, lớp 10A8 Thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông nguyenthingochuyen2k9@gmail.com 

47 12/13/2024 21:26:48 19 / 20 Phạm Thị Huyền Trang 19/03/2009 lớp 10A1, trường THPT Lăk huyện lăk, tỉnh đăk lăk phamthihuyentrang190309@gmail.com

48 12/13/2024 21:30:30 19 / 20 H ' Yoan Byă 05/06/2007 THPT Cao Bá Quát Thành phố Buôn Ma Thuột alyonayb@gmail.com

49 12/13/2024 21:36:22 19 / 20 Võ Kiều Ngân Thy 19/03/2009 Lớp 10c7 trường thốt Lê Hồng phong huyện krong pak xã eaphe tỉnh daklak nghnkimchi@gmail.com 

50 12/13/2024 21:37:42 19 / 20 H Yoan Byă 05/06/2007 THPT Cao Bá Quát TP Buôn Ma Thuột alyonayb@gmail.com

51 12/13/2024 21:43:13 19 / 20 Mai Xuân Thắng 10/10/2009 10A11 ,THPT cưmgar Cưmgar , Quảng Phú , Dăk lăk maithang502@gmail.com

52 12/13/2024 22:14:52 19 / 20 Nguyễn Hữu Công 8/11/2009 Trường THPT CưMgar Thị trấn quảng phú hiepnghia4685677@gmail.com

53 12/13/2024 22:17:15 19 / 20 Trần Minh Đan 29/9/2009 Học sinh Huyện cưmgar Tranminhdan299209@gmail.com

54 12/13/2024 22:22:50 19 / 20 Hồ Minh Thông 02/09/2009 Lớp 10a11 trường thpt Cưmgar Huyện Cumgar thị trấn Quãng phú hominhthong0209300@gmail.com

55 12/13/2024 22:27:29 19 / 20 Dương Danh Thịnh 15/12/2009 Trường thpt cưmgar lớp 10a11 TT quảng phú huyện cưmgar khối 6 51 nguyễn văn linh 

56 12/13/2024 22:29:57 19 / 20 Lục ngọc hải Đăng 16/08/2009 Trường THPT Cưmgar 10a11 Thi trấn quảng phú haiidangxautrai1608@gmail.com

57 12/13/2024 22:36:08 19 / 20 Đàm Đức Quân 01/06/2009 Thpt CưMga lớp 10a11 Huyện cưmga tt Quảng phú tỉnh dăk lăk ducquan01062009@gmail.com

58 12/14/2024 7:05:34 19 / 20 Huỳnh Vương Trúc Diễm 17/05/2008 Lớp 11A5, THPT DTNT N’Trang Lơng thành phố Buôn Ma Thuột trucdiem17050808@gmail.com

59 12/14/2024 8:00:11 19 / 20 Đinh Thị Huyền Thoại 24/02/2007 Lớp 12a3 Trường THPT DTNT Đam San Thị xã Buôn Hồ dinhthihuyenthoai123@gmail.com

60 12/14/2024 9:17:19 19 / 20 Phạm Văn Toàn 12/01/2008 THPT Krông Bông Krông Bông toankrb28@gmail.com

61 12/14/2024 10:19:29 19 / 20 Hoàng Thị Hà Lý 17/02/2008 Lớp 11A11, THPT Lê Quý Đôn Thành phố Buôn Ma Thuột lh3545014@gmail.com

62 12/14/2024 11:38:16 19 / 20 Đặng Thị Diêm 26/03/2009 Lớp 10A10 THPT Phan Đình Phùng Ea Kly Huyện Krông Pắc Đăk Lăk dangthidiem9a@gmail.com

63 12/14/2024 11:45:04 19 / 20 Lê Bảo Thiên 14/10/2008 11A5,THPT Nguyễn Bỉnh khiêm Huyện Krông păc, xã ea kênh, tỉnh đăk lăk Leb141028@gmail.com 

64 12/14/2024 12:10:57 19 / 20 Lê văn sơn 10/10/2007 Lớp 12c2 trường thpt nguyễn tất thành Huyện mdrak Vansonle944@gmail.com

65 12/14/2024 12:19:14 19 / 20 Bùi Thị Nhật Hà 26/10/2007 12c1, thpt Trần Quốc Toản Eatyh,eakar,Đắk Lắk Buithinhatha261007@gmail.com 

66 12/14/2024 12:23:46 19 / 20 Ma Bảo Uyên 04/08/2009 Lớp 10a8 Trường THPT Lê Quý Đôn Thành phố Buôn Ma Thuột madaman1986@gmail.com

67 12/14/2024 12:27:29 19 / 20 Phạm Thảo Pang Ting 18/12/2007 Lớp 12a7, trường THPT Lắk Huyện Lắk phamthaopangting1812@gmail.com

68 12/14/2024 13:19:42 19 / 20 Nguyễn Nữ Quỳnh Như 21/01/2009 10a9 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thị xã Buôn Hồ nguyennuquynhnhu222@gmail.com

69 12/14/2024 13:24:59 19 / 20 H NHI NIÊ 12/11/2007 Lớp 12a1/TT GDTX tỉnh Đắk Lắk Xã Eatul /huyện Cư Mgar nhinie1211@gmail.com

70 12/14/2024 15:10:10 19 / 20 Nguyễn Chấn Phi 30/04/2008 Lớp 11C2,Trường THPT Trần Quốc Toản Huyện Eakar,xã Eatih phinguyenchan@gmail.com

71 12/14/2024 15:19:51 19 / 20 Phan Khánh Ly 13/11/2008 lớp 11a10 Trường THPT Lê Quý Đôn Thành phố Buôn Ma Thuột phankhanhly8a10tl@gmail.com

72 12/14/2024 16:08:55 19 / 20  H Dũng Byă 09/02/2007 Lớp 12A7 trường THPT Y Jut Huyện Cư Kuin dungbya09@gmail.com
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73 12/14/2024 17:09:43 19 / 20 Phạm Đỗ Lâm Như 19/06/2008 11a4 - THPT EA HLEO Ea Drăng - Ea Hleo - Đắk Lắk phamdolamnhua5@gmail.com

74 12/14/2024 18:04:16 19 / 20 Nguyễn Hoàng Hà 03/09/2008 Trường THPT Y Jut Huyện Cư Kuin, Xã Hoà hiệp hn5019811@gmai.com

75 12/14/2024 19:53:43 19 / 20 Bùi Thị Gia Hân 13/09/2009 10a4,thpt Trần Quốc Toản Eatyh, Ea Kar, Đắk Lắk Buithinhatha261007@gmail.com 

76 12/14/2024 19:54:01 19 / 20 Nguyễn Bảo Trâm 13/12/2008 Lớp 11A1, Trường THPT Trần Quốc Toản Thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk nbaotram749@gmail.com

77 12/14/2024 19:56:07 19 / 20 Bùi Thị Phương Trinh 12/04/2008 Lớp 11a3 trường THPT Nguyễn Huệ Huyện Krông Năng tỉnh Đăk Lăk Buithiphuongtrinh08@gmail.com 

78 12/14/2024 20:42:29 19 / 20 Tạ Nguyễn Quỳnh Như 14/12/2009 Lớp 10a2 trường THPT Y Jút Huyện cưkuin tanguyenquynhnhu3@gmail.com

79 12/14/2024 20:42:52 19 / 20 Phan Thanh Vân 02/01/2007 Lớp 12CV, THPT chuyên Nguyễn Du Thành phố Buôn Ma Thuột vanphan.02012007@gmail.com

80 12/14/2024 21:04:07 19 / 20 Nguyễn Thị Thúy An 16/12/2008 Trường THPT Y Jut, lớp 11A2 Xã EaBhok, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk annekk161228@gmail.com

81 12/14/2024 21:23:48 19 / 20 Đỗ Thị Ngọc Phượng 19/02/2007 Lớp 12A1, Trường THPT Trần Quốc Toản Huyện Ea Kar dothingocphuong2007@gmail.com

82 12/14/2024 21:28:27 19 / 20 Lục Thị Anh Thư 03/11/2009 10a6 Thị trấn m’đrắk đắk lắk lucthianhthu311@gmail.com

83 12/14/2024 21:36:54 19 / 20 Lê Thị Cẩm Hà 06-10-2008 lớp 11a10- trường THPT Nguyễn Huệ Huyện Krông Năng- xã Eatoh- tỉnh Đắc Lắk lethicamhadat2008@gmail.com

84 12/14/2024 21:37:35 19 / 20 Lê Thị Thục Trinh 26/04/2009 10A3, Trường THPT Cư M'Gar Huyện Cư M'Gar thuctrinhlethi@gmail.com

85 12/14/2024 22:16:12 19 / 20 Lê Thị Uyên 23/04/2009 Lớp 10A10, Trường THPT CưMgar Xã Cư Suê, huyện CưMgar, tỉnh Đắk Lắk ule83323@gmail.com

86 12/14/2024 22:18:31 19 / 20 Trương Thị Ái Nhi 5/6/2009 10a2 cao bá quát thành phố buôn ma thuộc đăk lăk nhithanhthien@gmail.com

87 12/14/2024 23:29:57 19 / 20 Hoàng Thảo Vy 02/09/2009 lớp 10A8 trường thpt Phạm Văn Đồng Krông Ana - Đăk Lăk htv292009@gmail.com

88 12/15/2024 8:15:12 19 / 20 Hoàng Thị Ngọc Ánh 18/03/2009 Trường THPT Việt Đức, lớp 10a1 Thôn 11, xã Ea tiêu, huyện Cưkuin, tỉnh Đăk nanh54112@gmail.com

89 12/15/2024 8:15:46 19 / 20 Phạm Thị Ngọc Anh 09/06/2008 11A2- Trường THPT Trần Quốc Toản Thị trấn Ea Knốp, Huyện Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk ng

90 12/15/2024 10:08:26 19 / 20 Trần Quốc Huy 06/10/2007 THpt ea rốk lớp 12c1 xã Cưkbang huyện Ea Súp tỉnh Đăk Lăk htranquoc04@gmail.com

91 12/15/2024 10:40:23 19 / 20 Nguyễn Đỗ Thanh Bình 22/10/2008 trường Lê Qúy Đôn lớp 11a3 thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đăk Lăk dothinhiends@gmail.com

92 12/15/2024 11:39:08 19 / 20 Nguyễn Thị Thu Hiền 22-11-2007 12a7 THPT Phan Bội Châu huyện Krong Năng nguyenhienkrnwork@gmail.com

93 12/15/2024 12:23:03 19 / 20 Nguyễn Mai Trần Tiến 23/02/2008 11CH- THPT chuyên Nguyễn Du Thành Phố Buôn Ma Thuột bonbonpokegame@gmail.com

94 12/15/2024 12:42:50 19 / 20 Nguyễn Quang Huy Khánh 18/05/2007 12CT THPT Chuyên Nguyễn Du Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk nguyenkhanh1805bmt@gmail.com

95 12/15/2024 13:00:05 19 / 20 Dương Trần Tố Uyên 02/12/2009 Lớp 10A2,trường THPT Krong Bong Huyện Krông Bông,thị trấn Krông Kmar taouyen68krb@gmail com

96 12/15/2024 14:53:49 19 / 20 Nguyễn Thị Khánh Huyền 7/6/2008 Lớp 11a10 trường THPT Phan Bội Châu Huyện Krông Năng huyennguyen672008@gmail.com

97 12/15/2024 15:46:19 19 / 20 Bùi Mai Anh 09/03/2008 Lớp 11A1, Trường THPT Võ Nguyên Giáp Xã Eaô, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk maianhbui9a@gmail.com

98 12/15/2024 16:00:07 19 / 20 Phan Bảo An 23/08/2009 Lớp 10A13, trường THPT Lê Quý Đôn Thành phố Buôn Ma Thuột phanbaoan9667@gmail.com

99 12/15/2024 16:05:17 19 / 20 Phạm Như Quỳnh 31/01/2009 10AP - Trường THPT Chuyên Nguyễn Du Thôn 12, xã Eatu, Thành phố Buôn Ma Thuột dorispham3101@gmail.com

100 12/15/2024 17:05:36 19 / 20 Ma Seo Dính 7/2/2007 Lớp 12C6 , Trường THPT Nguyễn Tất Thành Huyện M'Đrắk/ tỉnh Đăk Lăk dinhma935@gmail.com

101 12/15/2024 17:51:32 19 / 20 Đỗ Hoàng Linh 12/06/2009 Lớp 10a5 trường THPT Cao Bá Quát Thành phố buôn ma thuật phamhoai198221@gmail.com

102 12/15/2024 18:04:51 19 / 20 Vàng Thị Thu 30/12/2009 Lớp 10C7 TTHPT Trần Hưng Krông Bông cư pui Đắk Lắk @vangthithu88@gmail 

103 12/15/2024 18:52:24 19 / 20 Phạm Nguyễn Kim Ngân 19/11/2007 Lớp 12CS, trường THPT chuyên Nguyễn Du Thành phố Buôn Ma Thuột todorokishouto917@gmail.com

104 12/15/2024 19:00:07 19 / 20 Nguyễn Thị Khánh Huyền 16/11/2007 Lớp 12A01 Trường THPT Nguyễn Huệ Huyện Krông Năng khanhhuyen161107@gmail.com

105 12/15/2024 19:27:15 19 / 20 Dương Thị Phương Thảo 28/04/2007 12A1 THPT Nguyễn Huệ xã Eatoh, huyện Krong Năng, Đak Lak duongphuongthao1314@gmail.com

106 12/15/2024 19:33:51 19 / 20 Đào Trần Minh Đăng 7/12/2009 THPT Trần Hưng Đạo lớp 10c7 Thôn 2 xã cư đ răm huyện k rông bông mynonoob@gmail.com

107 12/15/2024 20:11:57 19 / 20 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 19/08/2009 Lớp 10a08 Trường THPT CưM'gar Huyện Cưmgar tỉnh Đăk Lăk phucphuochoahongthanh@gmail.com

108 12/15/2024 20:46:59 19 / 20 H Mưa Hwing 05/08/2007 Lớp 12a4 trường THPT DTNT Đam San thị xã Buôn Hồ hmuahwing@gmail.com

109 12/15/2024 20:53:22 19 / 20 Phạm Bá Tài 30/09/2007 12TH, THPT Chuyên Nguyễn Du Tân An, TP. Buôn Ma Thuật phambatai1412@gmail.com

110 12/15/2024 21:03:47 19 / 20 Nguyễn Hải Âu 29/06/2008 Lớp 11a9, THPT Huỳnh Thúc Kháng Phường Thống nhất,Buôn Hồ, Buôn Mê Thuột au47easien@gmail.com

111 12/15/2024 21:23:29 19 / 20 Nguyễn việt Hàn 21/01/2009 THPT phan đình phùng lớp 10a2 xã eakly huyện krông pak tỉnh đăk lăk viethantt5@gmail.com

112 12/15/2024 23:28:30 19 / 20 Tô Bảo Ngọc 14/04/2009 Lớp 10CS,THPT chuyên Nguyễn Du Thành phố Buôn Ma Thuột tobaongoc544@gmail.com

113 12/16/2024 7:26:41 19 / 20 Phạm Thanh Mai 26/09/2009 THPT Chuyên Nguyễn Du, lớp 10CS thành phố Buôn Ma Thuột phamthanhmaiii1306@gmail.com

114 12/16/2024 7:32:43 19 / 20 Lý Thị Bích Hoa 26/02/2009 Lớp 10a1 Trường THPT DTNT Đam San Thị xã Buôn Hồ bichlythi45@gmail.com
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115 12/16/2024 7:48:26 19 / 20 Lê Đặng Khánh Như 14/01/2009 Lớp 10A7 Trường THPT Tôn Đức Thắng Xã Tam Giang knhu69273@gmail.com

116 12/16/2024 8:08:11 19 / 20 Nguyễn Hoàng Bảo Huy 19/02/2007 Lớp 12H2,THPT Chuyên Nguyễn Du Phường Tân Lập,  Buôn Ma Thuột uebh190207@gmail.com

117 12/16/2024 8:08:40 19 / 20 Nguyễn Ngọc Tường Vy 03/02/2009 Lớp 10LS, THPT Chuyên Nguyễn Du Thành phố Buôn Ma Thuộ, tỉnh Đắk Lắk ngngoctuongvy322009@gmail.com

118 12/16/2024 8:10:26 19 / 20 Nông Thị Thu Hằng 09/09/2008 Lớp 11CL, THPT Chuyên Nguyễn Du Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thuhangnongthi@gmail.com

119 12/16/2024 8:29:11 19 / 20 Phan Châu Hân 06/02/2008 Lớp 11A10 - THPT Lê Quý Đôn Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phanchauhan8a10tl@gmail.com

120 12/16/2024 8:33:43 19 / 20 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 24/01/2008 THPT Chuyên Nguyễn Du Xã Bình Thuận - Thị xã Buôn Hồ Nguyenbaotran240108@gmail.com

121 12/16/2024 12:15:05 19 / 20 Huy 29/04/2008 Lớp 11 trường THPT Thành phố Buôn Ma Thuột,Đắk Lắk huy662752@gmail.com

122 12/16/2024 12:49:10 19 / 20 Nguyễn Lê Diệu Thảo 16/02/2009 Lớp 10A13, Trường THPT Lê Quý Đôn Thành phố Buôn Ma Thuột ngledthao@gmail.com

123 12/16/2024 13:01:23 19 / 20 Ngô Phúc Lưu 18/06/2009 Lớp 10a2 trường thpt krông bông Xã Khuê Ngọc Điền Phucluudzkrb123@gmail.com 

124 12/16/2024 13:53:42 19 / 20 Lưu Hoàng Hà Linh 07/11/2009 Trường THPT DTNT Đam San Thị xã Buôn Hồ linhluuhoangha2907@gmail.com

125 12/16/2024 15:49:38 19 / 20 Hồ Ngọc Quỳnh Anh 03/05/2008 Lớp 11a7 trường THPT Lê Quý Đôn Thành Phố Buôn Ma Thuột quynhanhhongoc194@gmail.com

126 12/16/2024 16:08:59 19 / 20 H Phê Niê 13/11/2007 12a4 Trường THPT DTNT Đam San Thị xã Buôn Hồ yjahayun@gmail.com

127 12/16/2024 17:45:17 19 / 20 Nguyễn Huỳnh Hoàng Quyên 1/3/2008 11a7- Lê Quý Đôn Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Hoangquyen032008@gmail.com

128 12/16/2024 17:46:56 19 / 20 Phạm Quang Hải 17/11/2009 10a6 trường thpt y jut xã eabhok cư kuin đăk lăk phamquanghai17112009@gmail.com

129 12/16/2024 18:32:38 19 / 20 Cao Thị Xuân Giao 04/01/2009 Lớp 10a1 - Trường THPT EaHLeo Thị trấn EaDrang - Huyện EaH'Leo xuangiao08042017@gmail.com

130 12/16/2024 19:02:59 19 / 20 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 15-01-2009 Trường THPT Tôn Đức Thắng Tam Giang - Krông Năng - Đăk Lăk ngnrena@gmail.com 

131 12/16/2024 19:43:09 19 / 20 Trần Duy Khoa 28/10/2009 học sinh Xã Yang Reh huyện Krông Bông tỉnh Đăk Lăk dkhoa3678@gmail.com

132 12/16/2024 19:46:53 19 / 20 Lê Đoàn Đắc Lực 2/3/2009 Lớp 10a2, THPT Krông Bông Krông Bông muradluc2009@gmail.com

133 12/16/2024 20:03:35 19 / 20 Lò Văn Huy 02/10/2009 Trường THPT Trần Hưng Đạo, lớp 10C7 Xã cư đrăm, huyện krông bông, tỉnh Đăk Lăk vanngan250678@gmail.com

134 12/16/2024 20:20:24 19 / 20 Đặng Đăng Phú 21/08/2007 12D2-THPT Hồng Đức TP Buôn Ma Thuột cuongkasjbbs@gmail.com

135 12/16/2024 20:31:53 19 / 20 Châu Chí Cường 27/03/2008 11A7-THPT Lê Quý Đôn Thành phố Buôn Ma Thuột cuonc6815@gmail.com

136 12/16/2024 20:32:56 19 / 20 Võ Văn Khánh 25/01/2008 Lớp 11A2 trường THPT Quang Trung Xã Hoà Đông huyện Krong Pắk tỉnh Đắk Lắk vovankhanh475@gmail.com

137 12/16/2024 20:51:17 19 / 20 Nguyễn Hải Thịnh 02/09/2009 Lớp 10A2, trường THPT Krông Bông Huyện Krông Bông nguyenthinhdzkrb@gmail.com

138 12/16/2024 21:43:39 19 / 20 Quách Lê Phương Bảo Châu 03/10/2009 THPT Phạm Văn Đồng, lớp 10A5 Xã Eabong huyện Krong Ana thành phố BMT baochauu0310@gmail.com

139 12/16/2024 21:44:35 19 / 20 Hoàng Ngọc Huy 01/04/2009 Lớp 10A2, trường THPT Tôn Đức Thắng xã Tam Giang, huyện Krông Năng hoangngochuy0104@gmail.com

140 12/16/2024 21:48:42 19 / 20 Trần Thị Tuyết Mai 13/05/2007 12A1, THPT Nguyễn Thị Minh Khai Xã Tân Tiến , huyện Krông Păk , tỉnh Đăk Lăk trinhtranphuongtuan13052007@gmail.com

141 12/16/2024 21:53:03 19 / 20 Trần Thị Ngọc Khánh 27/02/2007 Lớp 12A4, trường THPT Phan Bội Châu Huyện Krông Năng, thành phố Buôn Ma Thuột tranthingockhanhbh.2007@gmail.com 

142 12/16/2024 21:56:16 19 / 20 phan gia bảo 21/1/2009 lớp 10a7 trường thpt lê quý đôn phường tân an thành phố buôn ma thuột phanbaoi2009@gmail.com

143 12/16/2024 22:06:08 19 / 20 Bùi Trọng Nghĩa 06/08/2009 Lớp 10A3, THPT Buôn Ma Thuột Thành phố Buôn Ma Thuột bnptbnpt2004@gmail.com

144 12/16/2024 22:20:13 19 / 20 Nguyễn Hoàng Thiên Đăng 19/04/2009 Lớp 10A3, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Krông Pak, xã Hoà An dang190429@gmail.com

145 12/16/2024 23:55:15 19 / 20 Phùng Ngọc Gia Hân 12/10/2009 THPT Phú Xuân 10a3 Phường Tân An/ Tỉnh Đắk Lắk/TP.BMT ph3534796@gmail.com

146 12/17/2024 5:26:53 19 / 20 H Duin Niê Kdăm 28/09/2009 Lớp 10A6, THPT Hồng Đức Thành phố Buôn Ma Thuột hduinniekdam009@gmail.com

147 12/17/2024 5:48:10 19 / 20 Lương Trường Bình An 27/11/2008 11A1, THPT Phạm Văn Đồng Huyện Krông Ana, Tỉnh Đăk Lăk binhannt01@gmail.com

148 12/17/2024 6:50:42 19 / 20 Đặng thị thùy linh 7/10/2007 Trường trung học phổ thông cao bá quát Buôn ma thuột, đăk lăk Phuonglynh763@gmail.com

149 12/17/2024 10:18:19 19 / 20 Nguyễn Hoàn Bích Phượng 15/10/2007 lớp 12A13 trường THPT Lê Quý Đôn tp buôn ma thuột tỉnh đăk lăk bphuong.tks@gmail.com

150 12/17/2024 10:19:33 19 / 20 Đặng Công Hùng 23/11/2007 Lớp 12a13 . Trường THPT Lê Quý Đôn Thành phố Buôn Ma Thuật dangconghung231107@gmail.com

(Danh sách gồm có 150 người)./.
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